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1 Võ Văn Hoàn 30/6/1999
Khối Mỹ Thượng, phường Vinh 

Lộc, tỉnh Nghệ An
040099019038 08/7/2024 Bộ Công An 0917256273

vanhoanvo300699@
gmail.com

Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Xây dựng Hà 
Nội (2023)

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

2 Lê Đức Phương 30/4/1983
Khối Tân Vinh, phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An
051083001815 21/02/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0973200285
leducphuong.vqh@g

mail.com
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ

III

3 Trần Văn Huy 09/7/1980
Xóm Phúc Hậu, xã Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An
040080016049 30/7/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977135413
vanhuy47n@gmail.c

om

Công ty TNHH tư vấn 
và xây dựng Huy Hoàng 

Phát
Đại học Thủy lợi (2010) Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 
nước

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi II

Giám sát công trình NN&PTNT
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Thủy lợi
II

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Hoàng Thị Thu Hiền 12/01/1983 Xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An 040183019509 18/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0919216309

Phcuong41@gmail.c
om

Công ty TNHH Tư vấn, 
đầu tư & xây dựng HC

Đại học Vinh (2011) Tại chức
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

5 Mai Xuân Phượng 20/12/1989
Khối 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An
040089043730 25/9/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0816140000
xuanphuongcdb@g

mail.com

Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Diễn Châu

Đại học Giao thông vận 
tải (2014)

Chính quy
Kỹ sư Kĩ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

6 Cao Văn Thái 26/09/1971
Xóm Phúc Trung, xã Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An
040071019891 07/01/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912999395
thainndc@gmail.co

m

Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Diễn Châu
Đại học Thủy lợi (1994) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

7 Trần Quang Thái 06/09/1974
Khối Kim Liên, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An
008074010086 02/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0905330533
Quangthairtc4@gma

il.com
Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ 2
Đại học Giao thông vận 

tải (2012)
Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Cầu đường bộ

III

8 Phạm Viết Sáng 22/6/1991 Khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 040091002132 31/03/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0915935434

vietsangdhv@gmail.
com

Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Tân Kỳ
Đại học Vinh (2014) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

9 Nguyễn Quốc Đức 28/5/1985 Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 040085031301 11/4/2025 Bộ Công An 0932460466
quocduc.lmk@gmail

.com
Ban QLDA công trình 
Giao thông Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2011)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Giao thông; Hạ tầng kỹ thuật

III

10 Phạm Văn Thành 21/5/1991
Xóm Trọng Cánh, xã Tam Hợp, 

tỉnh Nghệ An
040091036038 12/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0986009765
thanhtom2105@gma

il.com
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Quỳ Hợp
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng (2015)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

11 Trần Mạnh Tuấn 20/07/1988 Khối 3 xã Tân Kỳ, Nghệ An 040088002861 31/03/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0917379929

tuangenki@gmail.co
m

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng Tân Kỳ

Đại học Thủy lợi (2012) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 Lê Như Tiến 16/02/1984
Số nhà 20, ngõ 4, đường Phan 
Cảnh Quang, khối 10, phường 

Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
042084002667 23/3/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0973603885
tientung162@gmail.

com
Công ty cổ phần tư vấn 
và xây dựng Thanh Đức

Đại học Thủy lợi (2007) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật
III

13 Trần Nam Anh 23/5/1968
Khối 7, Quán Bàu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040068001694 30/3/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0916046769
trannamanh1968@g

mail.com

Công ty CP tư vấn đầu 
tư và xây dựng - Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 
tải (2000)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ; Cầu đường bộ

III

14 Nguyễn Anh Chương 24/9/1972
Phú Thương, Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế
046072004899 22/11/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0946010054
chuong0972ktdbhue

@gmail.com

Công ty CP tư vấn đầu 
tư và xây dựng - Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 
tải (1998)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng Cầu 

Đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ; Cầu đường bộ

III

15 Nguyễn Quốc Khánh 19/01/1980
Xóm Đồng Anh, xã Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An
040080002701 10/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0367248555
khanhsongda80@gm

ail.com
Công ty cổ phần Thủy 

điện Hủa Na
Đại học Thủy lợi (2003) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

16 Nguyễn Viết Tuất 16/4/1959
Số 2A, đường Tân Phú 2A, khối 
19 Nghi Phú, phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An
042059003436 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0983738788 tuatgtna@gmail.com
Công ty CP Tư vấn và 

Xây dựng Vinh Lộc
Đại học Giao thông vận 

tải (1995)
Tại chức

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ; Cầu đường bộ
I

17 Nguyễn Viết Phú 06/02/1983
Số 16, đường Đồng Bồn, 

Phường Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An
040083020660 10/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0982832833
anhsangvqh@gmail,

com

Công ty CP Xây dựng 
và Phát triển Thương 

mại TNG

Đại học Dân lập 
Phương Đông (2007)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng; Nhà công nghiệp; Hạ tầng kỹ 

thuật
II

18 Bùi Hoàng Long 11/7/1977
Số 15, đường Hồ Bá Kiện, khối 

10, phường Vinh Hưng, tỉnh 
Nghệ An

010077003577 10/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0988688689

hoanglongdrvn@gm
ail.com

Trung tâm kỹ thuật 
đường bộ 2

Đại học Giao thông vận 
tải (2002)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng Cầu 

Đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ I

Thiết kế xây dựng công trình 
cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu 
đường bộ

II

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 21 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /            /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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